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TIN LŨ 
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TIN CẢNH BÁO LŨ 

TRÊN CÁC SÔNG Ở BÌNH ĐỊNH VÀ KON TUM 

 

1. Hiện trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua 

Hiện nay, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên lại, các sông ở Quảng 

Nam đang xuống; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động theo điều tiết của hồ 

chứa thượng lưu; mực nước các sông ở Bình Định và Kon Tum có dao động và 

ở dưới mức báo động (BĐ)1. 

Mực nước lúc 13 giờ ngày 11/10, trên các sông như sau: 

- Sông Bồ tại Phú Ốc 2,82m, dưới BĐ2 0,18m; 

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,94m, dưới BĐ2 0,06m; 

- Sông Thu Bồn tại Nông Sơn 13,26m, trên BĐ2 0,26m; tại Giao Thủy 

7,48m, dưới BĐ2 0,02m; tại Câu Lâu 3,99m, ở mức BĐ3; 

- Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 5,56m, trên BĐ2 0,56m; 

- Sông Vệ tại Sông Vệ 4,34m, dưới BĐ3 0,16m. 

2. Dự báo 

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. Mực nước 

trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc có khả năng lên mức BĐ3, sông Vệ tại Sông 

Vệ lên mức trên BĐ3 0,4-0,6m. 

Từ 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi xuống dần; lũ trên 

sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục xuống. 

(Chi tiết mực nước thực đo và dự báo các điểm trong Phụ lục 1). 

3. Cảnh báo 

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại Tp. Tam Kỳ, Tp. Hội 

An, Tx. Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị trấn Núi Thành 

(Quảng Nam); Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tx. 

Đức Phổ và Tp. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi). 

Trong hôm nay (11/10), trên các sông ở Bình Định và Kon Tum sẽ xuất 

hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên 



BĐ2. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và 

ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến 

Bình Định và Kon Tum. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ 

xung yếu. 

(Chi tiết các huyện trong Phụ lục 2). 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2. 

 

Tin phát lúc: 15h30 TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phùng Tiến Dũng 



Phụ lục 1. Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 24 giờ tới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng 

 

TT Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Quận/Huyện có nguy cơ ngập lụt 

1 Thừa Thiên Huế 
Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương 

Thủy, Phú Lộc 
 

2 Tp. Đà Nẵng Hòa Vang, Sơn Trà Hòa Vang, Liên Chiểu, Cẩm Lệ 

3 Quảng Nam 

Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, 

Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên 

Phước, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình 

Tp. Tam Kỳ, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tp. 

Hội An, Núi Thành, Đại Lộc 

4 Quảng Ngãi Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà 
Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, TP. Quảng Ngãi, 

Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ 

Mực nước 

thực đo (cm)

13h/11 19h/11 1h/12 7h/12 13h/12

1 Quảng Nam Thu Bồn Câu Lâu
399

< BĐ3 1

360

< BĐ3 40

320

> BĐ2 20

280

< BĐ2 20

225

> BĐ1 25
0

2 Quảng Ngãi Trà Khúc Trà Khúc
556

> BĐ2 56

640

< BĐ3 10

650

BĐ3

610

< BĐ3 40

520

> BĐ2 20

Dự kiến tổng lưu lượng xả của các hồ chứa 

thượng lưu từ 1200-2000m3/s

3 Quảng Ngãi Vệ Sông Vệ
434

< BĐ3 16

490

> BĐ3 40

465

> BĐ3 15

400

< BĐ3 50

310

< BĐ2 40
0

Ghi chúTT Tỉnh Sông Trạm

Mực nước dự báo (cm)



TT Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Quận/Huyện có nguy cơ ngập lụt 

5 Bình Định An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát 
An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, 

Tuy Phước, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn 

6 Kon Tum Đăk Glei, Tu Mơ Rông, KonPlông, Kon Rẫy  

 


